
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non (MN2221) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s phạm thờng xuyên (MN2229) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non (MN2242) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Nghề giáo viên mầm non (MN2256) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Múa và phơng pháp dạy múa (MN2355) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Phát triển và tổ chức TH chơng trình GDMN (MN2360) - 02 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Giao tiếp s phạm (TG1212) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Quản lý giáo dục mầm non (TG2218) - 03 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 18-19

Học phần: Phơng pháp nghiên cứu KHGD mầm non (TG2335) - 03 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DCM15032 Đinh Thị Tú Anh 13/08/96 K15DLCMNA21

2 17DCM15033 Trịnh Vân Anh 01/08/94 K15DLCMNA22

3 17DCM15034 Bùi Thị Chung 29/11/84 K15DLCMNA23

4 17DCM15035 Phùng Thị Kim Chung 29/08/93 K15DLCMNA24

5 17DCM15036 Tống Thị Hồng Duyên 11/02/95 K15DLCMNA25

6 17DCM15037 Trần Thị Thu Hà 26/05/85 K15DLCMNA26

7 17DCM15038 Trần Thu Hà 10/02/94 K15DLCMNA27

8 17DCM15039 Tống Thị Thu Hằng 16/04/84 K15DLCMNA28

9 17DCM15040 Trần Kim Hoa 09/05/91 K15DLCMNA29

10 17DCM15041 Đỗ Thị Kim Huệ 28/08/95 K15DLCMNA210

11 17DCM15042 Khổng Thị Thanh Huyền 28/03/93 K15DLCMNA211

12 17DCM15061 Trần Thị Hờng 22/08/94 K15DLCMNA212

13 17DCM15043 D¬ng Thị Kim Khuyên 12/05/82 K15DLCMNA213

14 17DCM15044 Lê Thị Ngọc Lan 25/07/95 K15DLCMNA214

15 17DCM15045 Nguyễn Thị Ngọc Loan 29/10/95 K15DLCMNA215

16 17DCM15062 Trần Thị Khánh Ly 02/09/92 K15DLCMNA216

17 17DCM15047 Đỗ Hồng Ngát 20/01/96 K15DLCMNA217

18 17DCM15048 Trần Thị Lê Bích Ngọc 30/09/95 K15DLCMNA218

19 17DCM15049 Nguyễn Thị Nguyệt 20/02/90 K15DLCMNA219

20 17DCM15050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 04/11/92 K15DLCMNA220

21 17DCM15063 Nguyễn Bích Ph¬ng 14/11/79 K15DLCMNA221

22 17DCM15051 Trần Thị Thu Ph¬ng 01/06/89 K15DLCMNA222

23 17DCM15052 Nguyễn Thị Nh Quỳnh 01/09/92 K15DLCMNA223

24 17DCM15054 Bùi Thị Thêu 08/01/84 K15DLCMNA224

25 17DCM15055 Nguyễn Thị Thu Thúy 08/12/95 K15DLCMNA225

26 17DCM15056 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/95 K15DLCMNA226

27 17DCM15058 Nguyễn ái Vân 09/01/85 K15DLCMNA227

28 17DCM15059 Đào Thị Hải Yến 20/06/93 K15DLCMNA228

29 17DCM15060 Nguyễn Thị Hải Yến 11/11/91 K15DLCMNA229

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


